
Phòng thi: PM1 - ĐC: 276/12 Bình Giã Giờ Thi: 07h30 đến 10h15

STT SBD Phòng thi Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 310825133 PM 1 Huỳnh Lê Bảo Nghi 24/06/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu

2 310825134 PM 1 Lê Nguyễn Phương Nghi 27/03/2010 TP.Hồ Chí Minh

3 310825135 PM 1 Nguyễn Bảo Trúc Nghi 29/06/2016 Vũng Tàu

4 310825136 PM 1 Nguyễn Tuấn Nghĩa 05/02/2012 TP.Hồ Chí Minh

5 310825137 PM 1 Nguyễn Hồng Duy Nghiêm 26/12/2002 Vũng Tàu

6 310825138 PM 1 Đặng Huỳnh Bảo Ngọc 18/11/2013 Vũng Tàu

7 310825139 PM 1 Võ Thị Bích Ngọc 02/11/1976 Vũng Tàu

8 310825140 PM 1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/06/2012 Đồng Nai

9 310825141 PM 1 Lê Mỹ Ngọc 20/02/2014 Kiên Giang

10 310825142 PM 1 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 03/01/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu

11 310825143 PM 1 Phạm Ngọc An Nguyên 29/08/2007 Vũng Tàu

12 310825144 PM 1 Ngô Huỳnh Khánh Nguyên 20/11/2009 Vũng Tàu

13 310825145 PM 1 Nguyễn Thị Nhã 25/10/2006 Quảng Ngãi

14 310825146 PM 1 Nguyễn Đình Nhân 21/02/2016 TP.Hồ Chí Minh

15 310825147 PM 1 Nguyễn Thiện Nhân 19/10/2007 Bà Rịa - Vũng Tàu

16 310825148 PM 1 Trần Đại Nhân 21/01/2007 Tp.Hồ Chí Minh

17 310825149 PM 1 Lê Kỳ Minh Nhật 02/12/2012 Vũng Tàu

18 310825150 PM 1 Bùi Trần Uyên Nhi 17/07/2012 Vũng Tàu

19 310825151 PM 1 Nguyễn Trang Nhung 22/02/2000 Vũng Tàu

20 310825152 PM 1 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 12/11/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu

21 310825153 PM 1 Nguyễn Ngọc Thảo Như 19/02/2014 Vũng Tàu

22 310825154 PM 1 Võ Huyền Tâm Như 09/07/2013 Vũng Tàu

23 310825155 PM 1 Lương Khánh Như 26/09/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu

24 310825156 PM 1 Ngô Huỳnh Khánh Như 25/06/2007 TP.Hồ Chí Minh

25 310825157 PM 1 Tan Kim Như 28/09/2013 Tp.Hồ Chí Minh

26 310825158 PM 1 Nguyễn Viết Ninh 25/09/1986 Thái Bình

27 310825159 PM 1 Lê Thị Hoàng Oanh 20/09/1991 An Giang

28 310825160 PM 1 Đoàn Thị Hoàng Oanh 25/05/2014 Vũng Tàu

29 310825161 PM 1 Lê Thị Kim Oanh 27/06/2013 Vũng Tàu

30 310825162 PM 1 Võ Hoàng Phi 27/06/2007 Vũng Tàu
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31 310825163 PM 1 Nguyễn Tuấn Phong 29/11/2015 TP.Hồ Chí Minh

32 310825164 PM 1 Diệp Khải Phong 24/04/2008 TP. Hồ Chí Minh

33 310825165 PM 1 Đinh Văn Phong 06/05/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách có : 33 Thí sinh
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Ngày 31 tháng 08 nám 2025


